Mẫu số: 02/LĐNN
	NHCSXH tỉnh/TP…………….
PGD huyện……………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	………., ngày ……. tháng …… năm …….


 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020;
Căn cứ văn bản hướng dẫn số 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Tên tôi là ……………………………………………… Chức vụ: …………………………. đã tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của người vay vốn. Thời gian thẩm định từ ngày ……/…../……đến ngày ……/…../…….và báo cáo kết quả như sau:
A. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Thông tin về khách hàng vay vốn
Họ và tên khách hàng vay vốn: .................................................................................... 

Ngày sinh: ………./……../………….; Dân tộc: ……………………….; Giới tính: ................. 

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân) số: ...................................................... 

Ngày cấp: ………/……../……………. Nơi cấp: ............................................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................. 

Hộ chiếu số ..................... ngày cấp ……/……/…….. hạn sử dụng đến ……/……/………. 

Số điện thoại: …………………….Thư điện tử ................................................................ 

2. Thông tin về người được ủy quyền
Họ và tên người được ủy quyền: ................................................................................. 

Ngày sinh: ………../……../…………; Dân tộc: …………………..; Giới tính: ...................... 

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân) số: ...................................................... 

Ngày cấp: ……../……/……….. Nơi cấp: ....................................................................... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................. 

Số điện thoại:……………………… Thư điện tử .............................................................. 

Về năng lực hành vi dân sự:  ....................................................................................... 

Cam kết của người được ủy quyền về việc trả nợ, trả lãi và thực hiện các nội dung được ủy quyền:        

................................................................................................................................... 

3. Kết quả kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn
- Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu 01/LĐNN) ........................................................................ ;

- Giấy xác nhận đối với người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng (nếu có)……………………………………………………………………………………………………;
- Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền (nếu có) ............................................... 

4. Kết quả kiểm tra, thẩm định Hợp đồng đưa người đi lao động ở nước ngoài
- Về Doanh nghiệp ký Hợp đồng với người lao động có tên trên Website của Cục Quản lý lao động ngoài nước và Doanh nghiệp được cấp phép của Bộ Lao động Thương binh và xã hội……………………………………………………………………………………………………. 

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Doanh nghiệp ký với người lao động đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH do đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với người lao động             

................................................................................................................................... 

- Chi phí trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với các quy định hiện hành (trường hợp có khoản chi phí bất thường, ngoài quy định thì Doanh nghiệp ký kết Hợp đồng với người lao động phải có ý kiến giải trình) ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

- Hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển tiền lương của người lao động sang NHCSXH nơi cho vay để trả nợ, lãi tiền vay đã được Doanh nghiệp xác nhận (nếu có) ......................................................................... 

- Danh sách đăng ký Hợp đồng đưa thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép thực hiện (nếu có)................................................................................................ 

- Giấy xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đúng nội dung đã xác nhận………………………………………………………………………………………………….. 

- Xác minh tài khoản, tên chủ tài khoản, đơn vị thụ hưởng có khớp đúng với tên Doanh nghiệp đã ký kết với người lao động để nhận tiền vay của người lao động hay không………………………………………………………………………………………………… 

- Xác định thời hạn đi làm việc ở nước ngoài của người lao động trên hợp đồng làm cơ sở phê duyệt cho vay:   

- Các loại giấy tờ khác (nếu có): ................................................................................... 

5. Kiểm tra thực tế đối với người đề nghị vay vốn
- Sức khỏe, năng lực hành vi dân sự của người vay: .................................................... 

................................................................................................................................... 

- Người vay vốn thuộc đối tượng:................................................................................. 

- Thực trạng cư trú của người vay:................................................................................ 

................................................................................................................................... 

- Số tiền đề nghị vay vốn: ................................................................................... đồng.
(Bằng chữ:................................................................................................................. )
- Mục đích sử dụng tiền vay (ghi rõ thị trường đi làm việc ở nước ngoài, số tiền ghi trên hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài):............................................................................................... 

- Thời hạn đề nghị vay vốn: kể từ ngày ……/…../………. đến ngày ……/…../…….  xác định theo ngày làm việc cuối cùng ghi trên hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký kết với Doanh nghiệp.
- Nguồn trả nợ: ............................................................................................................ 

- Cam kết của người vay: ............................................................................................ 

................................................................................................................................... 

- Các nội dung liên quan khác ...................................................................................... 

................................................................................................................................... 

6. Thông tin về tài sản bảo đảm (nếu có)
- Tài sản bảo đảm là nhà ở
+ Giá trị tài sản bảo đảm: …………………. đồng
+ Thông tin khác: ........................................................................................................ 

- Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ……………………………. vào sổ cấp Giấy chứng nhận số …………..

+ Thửa đất: Thửa đất số ……………………………………………………….., Tờ Bản đồ số……………………, Địa chỉ            

Diện tích………………. m2, Hình thức sử dụng............................................................... 

+ Nhà ở: Loại nhà ở…………………………. Diện tích xây dựng .................................. m2
+ Tài sản gắn liền với đất khác ..................................................................................... 

Thông tin khác:............................................................................................................ 

B. NHẬN XÉT, KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT CHO VAY
1. Nhận xét
Nhận xét về các nội dung đã thẩm định nêu trên
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Nhận xét khác:............................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Khách hàng đủ điều kiện/không đủ điều kiện vay vốn:.................................................... 

................................................................................................................................... 

Trường hợp không đủ điều kiện vay vốn cần nêu rõ lý do:............................................. 

................................................................................................................................... 

Căn cứ bộ hồ sơ đề nghị vay vốn và kết quả thẩm định, cán bộ tín dụng đề nghị Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch NHCSXH nơi cho vay phê duyệt cho vay với nội dung cụ thể như sau:
- Không phê duyệt cho vay - Lý do không phê duyệt cho vay: ....................................... 

................................................................................................................................... 

- Phê duyệt cho vay với nội dung cụ thể như sau:
+ Tổng số tiền cho vay: ...................................................................................... đồng.
(Bằng chữ: ................................................................................................................. )
+ Từ nguồn vốn: ......................................................................................................... 

+ Mục đích sử dụng tiền vay: ....................................................................................... 

+ Hình thức giải ngân: chuyển khoản cho Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo số tài khoản …………………………. tại Ngân hàng ........................................................................... 

+ Thời hạn cho vay ………… tháng.
+ Lãi suất cho vay: …….. %/năm; Lãi suất quá hạn: ………..% lãi suất khi cho vay.
+ Định kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tương ứng: …………..tháng/kỳ, vào ngày ……..

Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay: ............................................................................... 

 

	 
	………,Ngày…… tháng…… năm…….
CÁN BỘ THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)


 

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT CHO VAY
	TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ HOẶC 
TỔ TRƯỞNG TỔ KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…….,Ngày….. tháng…..năm.... 
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


 

Ghi chú: Báo cáo Thẩm định được đánh máy, quá trình thẩm định nội dung nào thì cán bộ thẩm định đưa vào Báo cáo nội dung đó và có nhận xét chi tiết cho từng nội dung thẩm định đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện. Riêng thông tin tài khoản thanh toán, tên chủ tài khoản, đơn vị thụ hưởng của Doanh nghiệp đã ký kết với người lao động để nhận tiền vay của khách hàng vay vốn nếu không khớp đúng với thông tin của Doanh nghiệp trên hợp đồng lao động thì kiến nghị không phê duyệt cho vay. Báo cáo thẩm định được lập thành 2 bản, 01 bản lưu tại bộ phận tín dụng, 01 bản lưu tại bộ phận kế toán.
